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THÔNG BÁO 
Về việc tư vấn lựa chọn tổ hợp môn học 

cho học sinh khối 10 năm học 2022 - 2023 
 

 

 

Căn cứ Phương án sắp xếp tổ hợp môn học và cụm chuyên đề học tập lựa 

chọn đối với học sinh lớp 10 năm học 2022-2023, nay Trường THPT chuyên 

Trần Hưng Đạo thông báo về việc tư vấn lựa chọn tổ hợp môn học như sau: 

 1. Thời gian tập trung: Gồm 2 đợt 

 1.1. Đợt 1: Lúc 9 giờ 00 ngày 02/8/2022, gồm: 

- Tất cả học sinh lớp 10 chuyên Ngữ văn, Lịc sử, Địa lý; 

- Học sinh đăng ký học theo Ban Khoa học xã hội của các lớp 10 chuyên 

Anh và lớp 10 Nâng cao (có danh sách đính kèm). 

1.2. Đợt 2: Lúc 15 giờ 00 ngày 02/8/2022, gồm: 

- Tất cả học sinh lớp 10 chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học; 

- Học sinh đăng ký học theo Ban Khoa học tự nhiên của các lớp 10 

chuyên Anh và lớp 10 Nâng cao (có danh sách đính kèm). 

2. Hình thức tham dự tư vấn  

Học sinh tham dự theo hình thức trực tuyến tại Lớp học (Google 

Classroom): Học sinh vào email cá nhân do Trường và truy cập vào Lớp học 

trực tuyến theo hướng dẫn trên Website hoặc email từng học sinh.  

Mọi phản ánh và cần hỗ trợ (nếu có) học sinh liên hệ cô Nguyễn Ngọc 

Trâm (điện thoại 0769419141, email tram.nguyenngoc@thd.edu.vn). 

Đối với những học sinh chưa đăng ký thi Trường chưa xếp lớp. Đề nghị 

học sinh đã đăng ký tham dự đúng thời gian để thực hiện lựa chọn tổ hợp môn 

học đúng quy định./. 

Nơi nhận: 
- HT và các PHT; 

- BQL KTX, TTCM Tổ GDTC-QP;  

- Cô Trâm; 

- Lưu: VP. 

HIỆU TRƯỞNG 

       

 

 

 

Dương Đức Tuấn 
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DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 CHUYÊN ANH VÀ KHÔNG CHUYÊN 

THAM DỰ TƯ VẤN LỰA CHỌN TỔ HỢP MÔN HỌC 

(Đính kèm Thông báo số 250/TB-THPTC-THĐ ngày 29/7/2022) 

 

STT Họ và tên Lớp Ban Địa chỉ email 

1 Phạm Đoàn Minh Tú Anh Khoa học tự nhiên tu.pdm-k30anh@thd.edu.vn 

2 Võ Quỳnh Hương Anh Khoa học tự nhiên huong.vq-k30anh@thd.edu.vn 

3 Nguyễn Lê Thảo Lam Anh Khoa học tự nhiên lam.nlt-k30anh@thd.edu.vn 

4 Nguyễn Quang Tiến Anh Khoa học tự nhiên tien.nq-k30anh@thd.edu.vn 

5 Võ Phi Long Anh Khoa học tự nhiên long.vp-k30anh@thd.edu.vn 

6 Võ Nguyễn Xuân Chí Anh Khoa học tự nhiên chi.vnx-k30anh@thd.edu.vn 

7 Triệu Thái Sơn Anh Khoa học tự nhiên son.tt-k30anh@thd.edu.vn 

8 Nguyễn Hưng Phúc Đạt Anh Khoa học tự nhiên dat.nhp-k30anh@thd.edu.vn 

9 Đào Khánh Huyền Anh Khoa học tự nhiên huyen.dk-k30anh@thd.edu.vn 

10 Nguyễn Thị Khánh Ngọc Anh Khoa học tự nhiên ngoc.ntk-k30anh@thd.edu.vn 

11 Ngô Quỳnh Nhi Anh Khoa học tự nhiên nhi.nq-k30anh@thd.edu.vn 

12 Nguyễn Văn Tài Anh Khoa học tự nhiên tai.nv-k30anh@thd.edu.vn 

13 Giang Hoàng Quân Anh Khoa học tự nhiên quan.gh-k30anh@thd.edu.vn 

14 Lê Gia Bảo Anh Khoa học tự nhiên bao.lg-k30anh@thd.edu.vn 

15 Ngô Minh Phương Anh Khoa học tự nhiên phuong.nm-k30anh@thd.edu.vn 

16 Lê Nhật Tiên Anh Khoa học tự nhiên tien.ln-k30anh@thd.edu.vn 

17 Nguyễn Phan Minh Thư Anh Khoa học tự nhiên thu.npm-k30anh@thd.edu.vn 

18 Ngô Nhật Nguyên Anh Khoa học tự nhiên nguyen.nn-k30anh@thd.edu.vn 

19 Nguyễn Hưng Thịnh Anh Khoa học tự nhiên thinh.nh-k30anh@thd.edu.vn 

20 Khúc Khánh Linh Anh Khoa học tự nhiên linh.kk-k30anh@thd.edu.vn 

21 Nguyễn Phan Nhật Minh Anh Khoa học tự nhiên minh.npn-k30anh@thd.edu.vn 

22 Nguyễn Khánh Quyên Anh Khoa học tự nhiên quyen.nk-k30anh@thd.edu.vn 

23 Nguyễn Thảo Trang Anh Khoa học tự nhiên trang.nt-k30anh@thd.edu.vn 

24 Ngô Nguyễn Trúc Quỳnh Anh Khoa học tự nhiên quynh.nnt-k30anh@thd.edu.vn 

25 Ngô Gia Huy Anh Khoa học tự nhiên huy.ng-k30anh@thd.edu.vn 

26 Trần Dương Thuỵ Minh Anh Khoa học tự nhiên minh.tdt-k30anh@thd.edu.vn 

27 Nguyễn Trịnh Thành Nhân Anh Khoa học tự nhiên nhan.ntt-k30anh@thd.edu.vn 

28 Võ Phạm Xuân Hương Anh Khoa học tự nhiên huong.vpx-k30anh@thd.edu.vn 

29 Võ Quỳnh Trang Anh Khoa học tự nhiên trang.vq-k30anh@thd.edu.vn 

30 Nguyễn Kim Hoàng Châu Anh Khoa học tự nhiên chau.nkh-k30anh@thd.edu.vn 

31 Nguyễn Trịnh Thành Nhân Anh Khoa học tự nhiên vothisau06@thd.edu.vn 

32 Nguyễn Thành Trí Anh Khoa học tự nhiên tri.nt-k30anh@thd.edu.vn 

33 Nguyễn Việt Bách Nâng cao Khoa học tự nhiên bach.nv-k30c@thd.edu.vn 

34 Nguyễn Văn Khánh Vy Nâng cao Khoa học tự nhiên vy.nvk-k30c@thd.edu.vn 

35 Hồ Anh Tú Nâng cao Khoa học tự nhiên tu.ha-k30c@thd.edu.vn 

36 Trương Nhật Triều Thy Nâng cao Khoa học tự nhiên thy.tnt-k30c@thd.edu.vn 

37 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi Nâng cao Khoa học tự nhiên nhi.nnt-k30c@thd.edu.vn 

38 Nguyễn Thị Mỹ Hân  Nâng cao Khoa học tự nhiên han.ntm-k30c@thd.edu.vn 



STT Họ và tên Lớp Ban Địa chỉ email 

39 Nguyễn Nhật Minh Nâng cao Khoa học tự nhiên minh.nn-k30c@thd.edu.vn 

40 Nguyễn Thùy Bão Vy Nâng cao Khoa học tự nhiên vy.ntb-k30c@thd.edu.vn 

41 Lê Thiên Thảo Nâng cao Khoa học tự nhiên thao.lt-k30c@thd.edu.vn 

42 Chu Hoàng Anh Nâng cao Khoa học tự nhiên anh.ch-k30c@thd.edu.vn 

43 Đỗ Minh Mẫn Nâng cao Khoa học tự nhiên man.dm-k30c@thd.edu.vn 

44 Hồ Nhật Kiên Nâng cao Khoa học tự nhiên kien.hn-k30c@thd.edu.vn 

45 Nguyễn Thanh Ngân Nâng cao Khoa học tự nhiên ngan.nt-k30c@thd.edu.vn 

46 Ngũ Quốc Thịnh Nâng cao Khoa học tự nhiên thinh.nq-k30c@thd.edu.vn 

47 Nguyễn Gia Hân Nâng cao Khoa học tự nhiên han.ng-k30c@thd.edu.vn 

48 Đinh Hồ Quỳnh Như Nâng cao Khoa học tự nhiên nhu.dhq-k30c@thd.edu.vn 

49 Đinh Ngọc Hoa Như  Nâng cao Khoa học tự nhiên nhu.dnh-k30c@thd.edu.vn 

50 Lý Gia Hân Nâng cao Khoa học tự nhiên han.lg-k30c@thd.edu.vn 

51 Nguyễn Gia Bảo  Nâng cao Khoa học tự nhiên bao.ng-k30c@thd.edu.vn 

52 Nguyễn Cao Nhân Nâng cao Khoa học tự nhiên nhan.nc-k30c@thd.edu.vn 

53 Lê Phạm Nhật Linh Nâng cao Khoa học tự nhiên linh.lpn-k30c@thd.edu.vn 

54 Ngô Hạnh Nhi Nâng cao Khoa học tự nhiên nhi.nh-k30c@thd.edu.vn 

55 Ngô Nguyên Minh Ngọc Nâng cao Khoa học tự nhiên ngoc.nnm-k30c@thd.edu.vn 

56 Trương Minh Cường Nâng cao Khoa học tự nhiên cuong.tm-k30c@thd.edu.vn 

57 Nguyễn Trần Hiếu Nâng cao Khoa học tự nhiên hieu.nt-k30c@thd.edu.vn 

58 Lê Khánh Đăng Nâng cao Khoa học tự nhiên dang.lk-k30c@thd.edu.vn 

59 Dương Thị Hải Yến Nâng cao Khoa học tự nhiên yen.dth-k30c@thd.edu.vn 

60 Trịnh Ngọc Diệp Nâng cao Khoa học tự nhiên diep.tn-k30c@thd.edu.vn 

61 Võ Ngọc Gia Hân Nâng cao Khoa học tự nhiên han.vng-k30c@thd.edu.vn 

62 Lê Phương Thùy Nâng cao Khoa học tự nhiên thuy.lp-k30c@thd.edu.vn 

63 Trần Phan Nguyên Nâng cao Khoa học tự nhiên nguyen.tp-k30c@thd.edu.vn 

64 Nguyễn Huỳnh Gia Bảo Nâng cao Khoa học tự nhiên bao.nhg-k30c@thd.edu.vn 

65 Nguyễn Tấn Toàn Nâng cao Khoa học tự nhiên toan.nt-k30c@thd.edu.vn 

66 Nguyễn Thị Phương Anh Nâng cao Khoa học tự nhiên anh.ntp-k30c@thd.edu.vn 

67 Nguyễn Lê Trúc Nhi Nâng cao Khoa học tự nhiên nhi.nlt-k30c@thd.edu.vn 

68 Châu Nhật Hải Nâng cao Khoa học tự nhiên hai.cn-k30c@thd.edu.vn 

69 Quách Anh Khoa Nâng cao Khoa học tự nhiên khoa.qa-k30c@thd.edu.vn 

70 Nguyễn Lê Anh Thư Nâng cao Khoa học tự nhiên thu.nla-k30c@thd.edu.vn 

71 Huỳnh Ngọc Bảo Trân  Nâng cao Khoa học tự nhiên tran.hnb-k30c@thd.edu.vn 

72 Trương Tấn Khôi Nâng cao Khoa học tự nhiên khoi.tt-k30c@thd.edu.vn 

73 Đặng Nguyễn Vĩnh Tùng Nâng cao Khoa học tự nhiên tung.dnv-k30c@thd.edu.vn 

74 Ngô Khả My Nâng cao Khoa học tự nhiên my.nk-k30c@thd.edu.vn 

75 Nguyễn Thanh Trúc  Nâng cao Khoa học tự nhiên truc.nt-k30c@thd.edu.vn 

76 Hoàng Ngô Vân Khánh Nâng cao Khoa học tự nhiên khanh.hnv-k30c@thd.edu.vn 

77 Lê Uyên Nhi Nâng cao Khoa học tự nhiên nhi.lu-k30c@thd.edu.vn 

78 Lê Nguyễn Bảo Giang Nâng cao Khoa học tự nhiên giang.lnb-k30c@thd.edu.vn 

79 Nguyễn Phúc Thành Nâng cao Khoa học tự nhiên thanh.np-k30c@thd.edu.vn 

80 Trần Duy Anh Nhân Nâng cao Khoa học tự nhiên nhan.tda-k30c@thd.edu.vn 

81 Nguyễn Lê Minh Thùy  Nâng cao Khoa học tự nhiên thuy.nlm-k30c@thd.edu.vn 
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82 Nguyễn Trần Thảo Nhi  Nâng cao Khoa học tự nhiên nhi.ntt-k30c@thd.edu.vn 

83 Hà Anh Khoa Nâng cao Khoa học tự nhiên khoa.ha-k30c@thd.edu.vn 

84 Hồ Quỳnh Như Nâng cao Khoa học tự nhiên nhu.hq-k30c@thd.edu.vn 

85 Cao Lê Phương Uyên Nâng cao Khoa học tự nhiên uyen.clp-k30c@thd.edu.vn 

86 Nguyễn Phan Nhật Tân Nâng cao Khoa học tự nhiên tan.npn-k30c@thd.edu.vn 

87 Nguyễn Đình Vĩnh Khang Nâng cao Khoa học tự nhiên khang.ndv-k30c@thd.edu.vn 

88 Nguyễn Long  Nhật Nâng cao Khoa học tự nhiên nhat.nl-k30c@thd.edu.vn 

89 Nguyễn Phúc Minh Nâng cao Khoa học tự nhiên minh.np-k30c@thd.edu.vn 

90 Ngô Hiếu Nghĩa Anh Khoa học xã hội nghia.nh-k30anh@thd.edu.vn 

91 Đỗ Ngọc Thanh Thư Anh Khoa học xã hội thu.dnt-k30anh@thd.edu.vn 

92 Ngô Hoàng Hải  Anh Khoa học xã hội hai.nh-k30anh@thd.edu.vn 

93 Lê Thị Minh Anh Anh Khoa học xã hội anh.ltm-k30anh@thd.edu.vn 

94 Trần Huỳnh Anh Thư Anh Khoa học xã hội thu.tha-k30anh@thd.edu.vn 

95 Thái Thảo Vy Anh Khoa học xã hội vy.tt-k30anh@thd.edu.vn 

96 Phùng Ngọc Uyên Thương Anh Khoa học xã hội thuong.pnu-k30anh@thd.edu.vn 

97 Nguyễn Lê Ly Na Anh Khoa học xã hội na.nll-k30anh@thd.edu.vn 

98 Nguyễn Ngọc Huyền My Anh Khoa học xã hội my.nnh-k30anh@thd.edu.vn 

99 Nguyễn Ngọc Kim Ngân Anh Khoa học xã hội ngan.nnk-k30anh@thd.edu.vn 

100 Nguyễn Tuấn Kiệt Anh Khoa học xã hội kiet.nt-k30anh@thd.edu.vn 

101 Nguyễn Trần Thuỳ Lam Anh Khoa học xã hội lam.ntt-k30anh@thd.edu.vn 

102 Phạm Huỳnh Tú Quyên Anh Khoa học xã hội quyen.pht-k30anh@thd.edu.vn 

103 Phạm Đào Phúc Nhiên  Anh Khoa học xã hội nhien.pdp-k30anh@thd.edu.vn 

104 Đinh Ngọc Linh Thư Anh Khoa học xã hội thu.dnl-k30anh@thd.edu.vn 

105 Trần Anh Thương  Anh Khoa học xã hội thuong.ta-k30anh@thd.edu.vn 

106 Nguyễn Khoa Nguyên Anh Khoa học xã hội nguyen.nk-k30anh@thd.edu.vn 

107 Vũ Tuệ Mẫn  Anh Khoa học xã hội man.vt-k30anh@thd.edu.vn 

108 Trần Quốc Bảo Khanh Anh Khoa học xã hội khanh.tqb-k30anh@thd.edu.vn 

109 Đỗ Anh Thư Anh Khoa học xã hội thu.da-k30anh@thd.edu.vn 

110 Trần Gia Bảo Anh Khoa học xã hội bao.tg-k30anh@thd.edu.vn 

111 Huỳnh Nguyễn An Khương Anh Khoa học xã hội khuong.hna-k30anh@thd.edu.vn 

112 Vũ Lê Xuân Nhi Anh Khoa học xã hội nhi.vlx-k30anh@thd.edu.vn 

113 Nguyễn Ngọc Bích Nhi Anh Khoa học xã hội nhi.nnb-k30anh@thd.edu.vn 

114 Huỳnh  Phúc  Bảo Anh Khoa học xã hội bao.hp-k30anh@thd.edu.vn 

115 Hồ Trúc Uyên Anh Khoa học xã hội uyen.ht-k30anh@thd.edu.vn 

116 Kiều Gia Khải Anh Khoa học xã hội khai.kg-k30anh@thd.edu.vn 

117 Cao Nguyễn Kỳ Duyên Anh Khoa học xã hội duyen.cnk-k30anh@thd.edu.vn 

118 Đặng Nguyễn Hiếu Nhiên Anh Khoa học xã hội nhien.dnh-k30anh@thd.edu.vn 

119 Nguyễn Đinh Thiên Khôi  Anh Khoa học xã hội khoi.ndt-k30anh@thd.edu.vn 

120 Nguyễn Hồ Như Quỳnh Anh Khoa học xã hội quynh.nhn-k30anh@thd.edu.vn 

121 Phạm Tiến Thành Anh Khoa học xã hội thanh.pt-k30anh@thd.edu.vn 

122 Nguyễn Lê Gia Tuệ Anh Khoa học xã hội tue.nlg-k30anh@thd.edu.vn 

123 Nguyễn Huỳnh Bảo Nghi Anh Khoa học xã hội nghi.nhb-k30anh@thd.edu.vn 

124 Nguyễn Bảo Ngọc Anh Khoa học xã hội ngoc.nb-k30anh@thd.edu.vn 
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125 Ngô Phương Lan Nâng cao Khoa học xã hội lan.np-k30c@thd.edu.vn 

126 Nguyễn Bích Trân  Nâng cao Khoa học xã hội tran.nb-k30c@thd.edu.vn 

127 Nguyễn Hữu Trí Nâng cao Khoa học xã hội tri.nh-k30c@thd.edu.vn 

128 Trần Hứa An Bình Nâng cao Khoa học xã hội binh.tha-k30c@thd.edu.vn 

129 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Nâng cao Khoa học xã hội chau.nnb-k30c@thd.edu.vn 

130 Đinh Nho Khả Thư  Nâng cao Khoa học xã hội thu.dnk-k30c@thd.edu.vn 

131 Hồ Anh Thư Nâng cao Khoa học xã hội thu.ha-k30c@thd.edu.vn 

132 Nguyễn Trương Hoa Hạ Nâng cao Khoa học xã hội ha.nth-k30c@thd.edu.vn 

133 Huỳnh Ngọc Bích Trâm  Nâng cao Khoa học xã hội tram.hnb-k30c@thd.edu.vn 

134 Phạm Nguyễn Minh Nhã Nâng cao Khoa học xã hội nha.pnm-k30c@thd.edu.vn 

135 Nguyễn Gia Nguyên Nâng cao Khoa học xã hội nguyen.ng-k30c@thd.edu.vn 

136 Nguyễn Quốc Khang  Nâng cao Khoa học xã hội khang.nq-k30c@thd.edu.vn 

137 Nguyễn Thảo Nguyên Nâng cao Khoa học xã hội nguyen.nt-k30c@thd.edu.vn 

138 Nguyễn Phương Trang Nâng cao Khoa học xã hội trang.np-k30c@thd.edu.vn 

139 Trần Minh Tuyết Vân Nâng cao Khoa học xã hội van.tmt-k30c@thd.edu.vn 

140 Lê Hoàng Cẩm Tiên Nâng cao Khoa học xã hội tien.lhc-k30c@thd.edu.vn 

141 Nguyễn thị ngọc thảo  Nâng cao Khoa học xã hội thao.ntn-k30c@thd.edu.vn 

142 Trương Huỳnh Trúc My Nâng cao Khoa học xã hội my.tht-k30c@thd.edu.vn 

143 La Thành Chương Nâng cao Khoa học xã hội chuong.lt-k30c@thd.edu.vn 

144 Đặng Tường Vy Nâng cao Khoa học xã hội vy.dt-k30c@thd.edu.vn 

145 Lý Yến Châu Nâng cao Khoa học xã hội chau.ly-k30c@thd.edu.vn 

146 Nguyễn Hùng Triết Nâng cao Khoa học xã hội triet.nh-k30c@thd.edu.vn 

147 Lê Nguyễn Phương Thoa Nâng cao Khoa học xã hội thoa.lnp-k30c@thd.edu.vn 

148 Trần Bảo Thiên Kim  Nâng cao Khoa học xã hội kim.tbt-k30c@thd.edu.vn 

149 Nguyễn Đặng Quỳnh Anh  Nâng cao Khoa học xã hội anh.ndq-k30c@thd.edu.vn 

150 Lê Nguyễn Anh Thư Nâng cao Khoa học xã hội thu.lna-k30c@thd.edu.vn 

151 Nguyễn Phương Anh Nâng cao Khoa học xã hội anh.np-k30c@thd.edu.vn 

152 Nguyễn Hoàng Hồng Vân Nâng cao Khoa học xã hội van.nhh-k30c@thd.edu.vn 

153 Trần Ngọc Bảo Thiên Nâng cao Khoa học xã hội thien.tnb-k30c@thd.edu.vn 
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